
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)
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1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT Sáng thứ 2, sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

2 2BUS21440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Phan Lê Ba 1 5 George Akerlof (L3, 18)

TS. Huỳnh Nguyễn Thành Luân (LT) Tư 6 4 George Akerlof (L3, 18)

Ba 6 4 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16) Từ 22/11/2022-20/12/2022

Tư 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) Từ 07/12/2022-14/12/2022

Bảy 6 4 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C) Từ 05/11/2022-24/12/2022

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh (LT) Bảy 1 5 Herbert A. Simon (L3, 18)

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh (TH) Bảy 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16) Từ 19/11/2022

5 CTS12125
Kiến trúc máy tính

Computer Architecture
2 (2;0) PGS.TS. Trần Công Hùng Hai 6 4 Milton Friedman (L4, 18)

ThS. Nguyễn Thắng (LT) Tư 1 5 Herbert A. Simon (L3, 18)

ThS. Nguyễn Thắng (TH) Năm 1 5 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) Từ 20/10/2022

6 CTS13126
Mạng máy tính

Computer Networks 
3 (2;1)

Lớp: 22MMT/AI/HTDL

3 CTS14123
Cơ sở lập trình 

Introduction to Programming
4 (2;2)

TS. Huỳnh Nguyễn Thành Luân (TH)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 15  (2022 - 2026)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

4 CTS13124
Cơ sở dữ liệu

Introduction to Databases
3 (2;1)

1. Thời gian học: Từ ngày 03/10/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)



1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT Sáng thứ 2, sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

2 2BUS21440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Phan Lê Tư 1 5 Conference Hall (L5, 8C)

TS. Trương Đình Huy (LT) Năm 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

Tư 6 4 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ 19/10/2022-21/12/2022

nhóm thực hành 01

Năm 6 4 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ 17/11/2022-15/12/2022

nhóm thực hành 01

Tư 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ 07/12/2022-14/12/2022

nhóm thực hành 02

Sáu 6 4 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ 25/11/2022-23/12/2022

nhóm thực hành 02

Năm 1 5 The Tim Berners – Lee Lab (L2, 16)
Từ 17/11/2022-22/12/2022

nhóm thực hành 02

ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư (LT) Bảy 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư (TH) Bảy 1 5 The E-Library of Melvil Dewey, (L1, 8C)
Từ 19/11/2022

nhóm thực hành 01

Hai 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ 28/11/2022 - 19/12/2022

nhóm thực hành 02

Bảy 6 4 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ 03/12/2022 - 24/12/2022

nhóm thực hành 02

5 CTS12125
Kiến trúc máy tính

Computer Architecture
2 (2;0) PGS.TS. Trần Công Hùng Ba 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C)

ThS. Hồ Nhựt Minh (LT) Hai 6 4 Paul a Samuelson (L4, 8C)

ThS. Hồ Nhựt Minh (TH) Ba 1 5 Phòng thực hành CNTT cơ sở Đông A (L5, 18) 
Từ 15/11/2022-20/12/2022

nhóm thực hành 01

ThS. Hồ Nhựt Minh (TH) Ba 6 4 The E-Library of Melvil Dewey
Từ 18/10/2022-06/12/2022

nhóm thực hành 02

Lưu ý: Sinh viên xem danh sách phân nhóm thực hành 01 và 02 sau khi học lý thuyết

6 CTS13126
Mạng máy tính

Computer Networks 
3 (2;1)

TPHCM, ngày 24 tháng 9 năm 2022

TS. Trương Đình Huy (TH)

4 CTS13124
Cơ sở dữ liệu

Introduction to Databases
3 (2;1)

ThS. Lưu Nguyễn Kỳ Thư (TH)

3 CTS14123
Cơ sở lập trình 

Introduction to Programming
4 (2;2)

TS. Trương Đình Huy (TH)

Lớp: 22DPM


